
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1A - TUẦN 25 (06/03/2023 - 10/03/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
06

/0
3/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Cách bảo vệ an toàn cho bản thân Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Đạo đức Phòng, tránh đuối nước (Tiết 2) Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Tiếng Việt Mẹ của thỏ bông Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt Mẹ của thỏ bông Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Culture 1 Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Culture 2 Vũ Quang Minh
3 HD Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

B
A

 (0
7/

03
/2

02
3) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Tài
2 Toán Các số đến 100 (Tiết 1) Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Tiếng Việt Mẹ của thỏ bông Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt Mẹ của thỏ bông Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Việt Nói với em Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt Nói với em Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HD Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

TƯ
 (0

8/
03

/2
02

3) SÁNG

1 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc



TƯ
 (0

8/
03

/2
02

3) SÁNG
2 Toán Các số đến 100 (Tiết 2) Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Tiếng Anh Move up Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Move up Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 GDTC Nguyễn Đức Tài
2 Kỹ năng sống
3 Robotics

N
Ă

M
 (0

9/
03

/2
02

3) SÁNG

1 Toán Các số đến 100 (Tiết 2) Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Việt Nói với em Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt Nói với em Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Việt Mẹ và cô Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt Mẹ và cô Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HD Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

SÁ
U

 (1
0/

03
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Thực hành Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt KC Cô giáo như mẹ hiền Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HĐTN Bảo vệ bản thân yêu quý của em Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 HĐTN Điều em muốn nói Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 TNXH Các giác quan của em (Tiết 2) Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 TNXH Em giữ vệ sinh cơ thể (Tiết 1) Nguyễn Thị Ngọc Dung



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1B - TUẦN 25 (06/03/2023 - 10/03/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
06

/0
3/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Cách bảo vệ an toàn cho bản thân Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt Mẹ của thỏ bông Phạm Thị Ngọc Thu
3 Tiếng Anh Culture 1 Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Culture 2 Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Kỹ năng sống
2 Tiếng Việt Mẹ của thỏ bông Phạm Thị Ngọc Thu
3 Đạo đức Phòng, tránh đuối nước (Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu

B
A

 (0
1/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Việt Mẹ của thỏ bông Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt Mẹ của thỏ bông Phạm Thị Ngọc Thu
3 Toán Các số đến 100 (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu
4 Toán Các số đến 100 (Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
3 Tiếng Anh Move up Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Move up Vũ Quang Minh
3 Robotics



TƯ
 (0

2/
10

/2
02

2) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Tài
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
3 Tiếng Việt Nói với em Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt Nói với em Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 HĐTN Bảo vệ bản thân yêu quý của em Phạm Thị Ngọc Thu

N
Ă

M
 (0

3/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Tiếng Việt Nói với em Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt Nói với em Phạm Thị Ngọc Thu
3 TNXH Các giác quan của em (Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu
4 TNXH Em giữ vệ sinh cơ thể (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 Tiếng Việt Mẹ và cô Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt Mẹ và cô Phạm Thị Ngọc Thu
3 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu

SÁ
U

 (0
4/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Tiếng Việt Thực hành Phạm Thị Ngọc Thu
3 Tiếng Việt KC Cô giáo như mẹ hiền Phạm Thị Ngọc Thu
4 HĐTN Điều em muốn nói Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 Toán Các số đến 100 (Tiết 3) Phạm Thị Ngọc Thu
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1C - TUẦN 25 (06/03/2023 - 10/03/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
06

/0
3/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Cách bảo vệ an toàn cho bản thân Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Toán Các số đến 100 (Tiết 1) Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Tiếng Việt Mẹ của thỏ bông Nguyễn Thị Phương Thảo
4 Tiếng Việt Mẹ của thỏ bông Nguyễn Thị Phương Thảo

CHIỀU
1 TNXH Các giác quan của em (Tiết 2) Nguyễn Thị Phương Thảo
2 TNXH Em giữ vệ sinh cơ thể (Tiết 1) Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

B
A

 (0
7/

03
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Mẹ của thỏ bông Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Tiếng Việt Mẹ của thỏ bông Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Tiếng Anh Culture 1 Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Culture 2 Vũ Quang Minh



B
A

 (0
7/

03
/2

02
3)

CHIỀU
1 Tiếng Việt Nói với em Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Tiếng Việt Nói với em Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Toán Các số đến 100 (Tiết 2) Nguyễn Thị Phương Thảo

TƯ
 (0

8/
03

/2
02

3) SÁNG

1 Toán Các số đến 100 (Tiết 3) Nguyễn Thị Phương Thảo
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 Đạo đức Phòng, tránh đuối nước (Tiết 2) Nguyễn Thị Phương Thảo

CHIỀU
1 Kỹ năng sống
2 Robotics
3 GDTC Nguyễn Đức Tài

N
Ă

M
 (0

9/
03

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Anh Move up Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Move up Vũ Quang Minh
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
4 Tiếng Việt Nói với em Nguyễn Thị Phương Thảo

CHIỀU
1 Tiếng Việt Nói với em Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Tiếng Việt Mẹ và cô Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Tiếng Việt Mẹ và cô Nguyễn Thị Phương Thảo

SÁ
U

 (1
0/

03
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Thực hành Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Tiếng Việt KC Cô giáo như mẹ hiền Nguyễn Thị Phương Thảo
3 HĐTN Bảo vệ bản thân yêu quý của em Nguyễn Thị Phương Thảo
4 HĐTN Điều em muốn nói Nguyễn Thị Phương Thảo



SÁ
U

 (1
0/

03
/2

02
3)

CHIỀU
1 HD Ôn tập Nguyễn Thị Phương Thảo
2 HD Ôn tập Nguyễn Thị Phương Thảo
3 HD Ôn tập Nguyễn Thị Phương Thảo


